
Phụ lục 1

TT Sản Phẩm hàng hoá ĐVT
Giá tiền /

 1 sản phẩm
Ghi chú

1 Giấy A4 Clever Up Gam

2 Giấy bìa A4 Gam

3 Giấy vệ sinh Dây

4 Bút ký Cái 

5 Bút bi Cái 

6 Bút nhớ dòng Cái 

7 Bút viết bảng Cái 

8 Cặp 3 dây Cái 

9 Túi nhựa cúc cài Cái 

10 Kéo cắt giấy Cái 

11 Dao dọc giấy Cái 

12 Keo dán Lọ

13 Sương gim loại to Hộp

14 Sương gim loại nhỡ Hộp 

15 Gim cài Hộp 

16 Kẹp sắt loại số 1 Hộp 

17 Kẹp sắt loại số 2 Hộp 

18 Kẹp sắt loại số 3 Hộp 

19 Kẹp sắt loại số 4 Hộp 

20 Kẹp sắt loại số 5 Hộp 

21 Pin đồng hồ Đôi

BIỂU PHỤ LỤC VĂN PHÒNG PHẨM



22 Nước rửa chén Lọ

23 Nước lau sàn-Vim Lọ

24 Nước tẩy rửa (Okay) Lọ

25 Băng dính xanh Cuộn

26 Mực dấu Tệp 

27 Sổ A4 Quyển

28 Cây cọ tolet Cái 

29 Nước rửa tay(Lifeboy) Chai

30 Giấy nhớ màu-nhỏ Tệp 

31 Bút xoá Cái 

32 Pin tiểu (đ,hồ), mích Đôi

33 Pin mích vuông Cái 

34 Găng tay cao su Đôi

35 Giấy nhớ 76x19mm Tệp 

36 Túi bóng đen đựng rác Kg

37
Túi bóng đen đựng rác 

loại 5 kg
Kg

38 Giấy A3 Gam

39 Thước kẻ-vuông 30cm Cái 

40 Giấy A5 Gam

41 Khăn lau tay Cái 

42 Pin đại Đôi

43 Pin điều hoà Đôi

44 Bút viết bảng- ko xoá Cái 

45 Nước tẩy giaven Lọ



46 Xà phòng giặt- Omo Túi

47 Băng dính to Cuộn

48 Bàn dập gim loại nhỏ Cái 

49 Sương gim loại nhỏ Hộp

50 Nước lau kính Chai

51 Nước tẩy Javen Chai
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